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Câu 1: Trong không gian 
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Câu 2: Cho 
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Câu 3: Cho tích phân 
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với a, b là các số hữu tỉ. Tính 
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Câu 4: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho  vecto 
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Câu 5: Cho tích phân 
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( với a, b là số hữu tỉ). Tính 3a + b
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Câu 6: Tích phân 
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Câu 7: Tính tích phân 
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Câu 8: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba  điểm 
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Câu 9: Cho   
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Câu 10: Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 11: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho 2 vecto 
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Câu 12: Trong không gian 
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cho điểm A(3;2;(2). Mặt cầu có tâm A và đường kính bằng 8 có phương trình là
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Câu 13: Cho tích phân 
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với a, b là các số nguyên dương.Chọn khẳng định đúng ?
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Câu 14: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho phương trình mp (P): 
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. Mặt phẳng (P) có một vecto pháp tuyến là
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Câu 15: Trong không gian 
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 Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?
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Câu 16: Trong không gian 
[image: image83.wmf],
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cho tam giác ABC có A(1;1;4), B(2;2;6). Tọa độ điểm M trên trục cao biết tam giác ABM vuông tại A là

A. M(0;0;6)
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Câu 17: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm 
[image: image85.wmf]A(4;1;3),(2;3;0)
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. Tính độ dài đoạn thẳng AB
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Câu 18: Nguyên hàm của hàm số [image: image90.wmf](
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Câu 19: Trong không gian 
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cho điểm I(1;(3;2) và mặt phẳng 
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. Mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình là
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Câu 20: Tích phân 
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Câu 21: Trong không gian 
[image: image106.wmf],

Oxyz

cho điểm A((3;(1;2). Mặt phẳng chứa điểm A và đường thẳng 
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Câu 22: Trong không gian 
[image: image112.wmf],

Oxyz

cho vectơ 
[image: image113.wmf](4;0;3).

a

=-

r

Vectơ nào dưới đây cùng phương với 
[image: image114.wmf]a

r

?

A. 
[image: image115.wmf](4;0;3).

m

=

ur


B. 
[image: image116.wmf](1;0;3).

n

=-

r


C. 
[image: image117.wmf](8;0;6)

v

=-

r


D. 
[image: image118.wmf](8;2;6)

u

=-

r


Câu 23: Trong không gian 
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. Mặt phẳng đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là
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Câu 24: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm 
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 . Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu của A trên mp tọa độ (Oxz)
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Câu 25: Trong không gian 
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. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
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Câu 26: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho các  điểm 
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 . Viết phương trình mặt phẳng vuông góc với đường thẳng AB tại điểm B
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Câu 27: Trong không gian 
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Câu 28: Trong không gian 
[image: image149.wmf],

Oxyz

cho điểm M(2;(4;3) và mặt phẳng 
[image: image150.wmf]():3250

xyz

a

-++=

 . Đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (() có phương trình chính tắc là
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Câu 29: Hàm số 
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Câu 30: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho các  điểm 
[image: image162.wmf]A(2;0;1),(1;3;2),(1;1;1)
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 . Viết phương trình đường thẳng qua điểm C và song song đường thẳng AB
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